
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 4 đường chính Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂM PHÁT

0110058891

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ 
thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng. Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong 
ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu 
thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, 
Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống thiết bị dùng 
cho vui chơi giải trí

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
khác;Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh;Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện;Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự;Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm;

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
TÂM PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM PHAT TRADE AND PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAM PHAT TP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0354614917
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  Bán buôn gỗ cây, tre, nứa, sản phẩm gỗ sơ chế; Bán 
buôn sơn và véc ni; Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán buôn kính phẳng; 
Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; Bán buôn bình đun nước nóng; 
Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác; Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép 
khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, 
khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su;Bán buôn búa, cưa, tua 
vít, dụng cụ cầm tay khác

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

14. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

15. Đúc sắt, thép 2431

16. Đúc kim loại màu
(Trừ vàng miếng)

2432

17. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

19. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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600.000.000 VNĐ

20. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; Sản xuất sản phẩm khuôn đúc thành phẩm

2599(Chính)

21. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

22. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

23. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết:- Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, 
bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu; - Sản xuất máy điều 
hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô; - Sản xuất quạt không dùng 
cho gia đình; - Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như : cân 
hành lý, cân cầu đường, cân khác... - Sản xuất máy lọc và máy 
tinh chế, máy móc cho hoá lỏng; - Sản xuất thiết bị cho việc 
phun, làm phân tán chất lỏng hoặc bột như: Súng phun, bình 
cứu hoả, máy phun luồng cát, máy làm sạch hơi... - Sản xuất 
máy đóng gói như : Làm đầy, đóng, dán, đóng bao và máy dán 
nhãn... - Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản 
xuất đồ uống; - Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh 
chế dầu, hoá chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống. - Sản 
xuất máy đổi nóng; - Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas; - Sản 
xuất máy cung cấp gas; - Sản xuất máy cán láng hoặc máy 
cuộn và trục lăn (trừ cho kim loại và thuỷ tinh); - Sản xuất máy 
ly tâm (trừ máy tách kem và sấy khô quần áo); - Sản xuất 
miếng đệm và miếng hàn tương tự được làm từ kim loại hỗn 
hợp hoặc lớp kim loại đó; - Sản xuất máy bán hàng tự động; - 
Sản xuất các bộ phận cho máy có những mục đích chung; - 
Sản xuất quạt thông gió (quạt đầu hồi, quạt mái); - Sản xuất 
dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ cơ khí chính xác 
(trừ quang học); - Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện.

2819

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 10/2020 / NĐ-CP)

4933

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

27. Thu gom rác thải không độc hại 3811

28. Tái chế phế liệu 3830

29. Phá dỡ 4311

30. Chuẩn bị mặt bằng
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034090005254
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Đồng Bắc, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 4 đường chính Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO VĂN THẾ Nam

12/05/1990 Kinh Việt Nam

07/12/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 12/07/2022 đến ngày 11/08/2022


